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PHỤ LỤC IV
TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
QUỐC GIA “NÂNG CAO NĂNG SUÂT VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020”

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH

Thực hiện Thập niên Chất lượng lần thứ Hai; thực hiện Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007; với mục tiêu nâng cao nhận thức về năng suất và chất lượng, tạo bước chuyển biến rõ rệt về năng suất và chất lượng của các sản phẩm, hàng hóa chủ lực, nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, ngày 21 tháng 5 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 712/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình quốc gia “ Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”.

Chương trình là tập hợp các nội dung, nhiệm vụ và giải pháp đồng bộ về cơ chế chính sách, tổ chức, nhân lực, đặc biệt là các yếu tố khoa học và công nghệ tác động trực tiếp đến doanh nghiệp tạo lập môi trường pháp lý, điều kiện thuận lợi cho hoạt động hỗ trợ nâng cao năng suất và chất lượng của doanh nghiệp.

Chương trình gồm 09 dự án, trong đó Bộ Khoa học và Công nghệ và 06 Bộ quản lý ngành chủ trì 08 dự án; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì dự án 9 “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại địa phương”.

1.1. Mục tiêu của chương trình

a) Mục tiêu tổng quát

- Xây dựng và áp dụng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng; phát triển nguồn lực cần thiết để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

- Tạo bước chuyển biến rõ rệt về năng suất và chất lượng của các sản phẩm, hàng hóa chủ lực, khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

b) Mục tiêu cụ thể 

	TT
	Nhóm các chỉ tiêu/mục tiêu
	Giai đoạn I

(2011 – 2015)
	Giai đoạn II

(2016 – 2020)

	1
	Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) cho các sản phẩm, hàng hóa chủ lực của nền kinh tế
	4.000 TCVN;

45% TCVN của hệ thống TCVN hài hòa với TCQT, TCKV.
	2.000 TCVN;

60% TCVN của hệ thống TCVN hài hòa với TCQT, TCKV

	2
	Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) đối với hàng hóa nhóm 2 do các Bộ ngành quản lý
	100 % hàng hóa nhóm 2 có QCVN
	Hoàn thiện hệ thống QCVN

	3
	Phát triển mạng lưới tổ chức đánh giá sự phù hợp (ĐGSPH)
	Thiết lập được mạng lưới
	100% phòng thử nghiệm chất lượng SPHH chủ lực đạt trình độ quốc tế

	4
	Xây dựng phong trào NSCL tại các tỉnh, thành phố trong cả nước
	40 tỉnh, thành phố
	Tất cả các tỉnh/thành phố

	5
	Đào tạo chuyên gia NSCL; tổ chức, cá nhân hoạt động chuyên nghiệp về NSCL
	Xây dựng đội ngũ chuyên gia NSCL
	

	6
	Số lượng doanh nghiệp được hướng dẫn ứng dụng tiến bộ khoa học và đổi mới công nghệ, áp dụng các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng
	40.000 doanh nghiệp
	60.000 doanh nghiệp

	7
	Tỷ lệ doanh nghiệp sản xuất sản phẩm, hàng hóa công nghiệp chủ lực xây dựng và thực hiện dự án năng suất và chất lượng
	40% 
	100% 

	8
	Tỷ lệ đóng góp của năng suất yếu tố tổng hợp (TFP) trong tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) 
	30% 
	35%


1.2. Nội dung của chương trình


a) Phát triển hệ thống tiêu chuẩn quốc gia đầy đủ cho tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, cập nhật với tiến bộ của khoa học và công nghệ, hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế. Xây dựng đủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho các nhóm sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn, vệ sinh và ô nhiễm môi trường. Phổ biến tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hệ thống thông tin cảnh báo trong nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa kết nối với hệ thống cảnh báo quốc tế.


b) Xây dựng mạng lưới tổ chức đánh giá sự phù hợp quy chuẩn kỹ thuật; phù hợp tiêu chuẩn quốc gia đối với sản phẩm, hàng hóa chủ lực. Tăng cường năng lực của các tổ chức đánh giá sự phù hợp đạt chuẩn mực quốc tế. Đầu tư xây dựng các phòng thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa đạt trình độ quốc tế đáp ứng yêu cầu đánh giá phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với các sản phẩm, hàng hóa chủ lực. Triển khai hoạt động thừa nhận lẫn nhau các kết quả đánh giá sự phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ở các cấp độ.


c) Xây dựng mạng lưới tổ chức, cá nhân hoạt động chuyên nghiệp về năng suất và chất lượng. Đào tạo đội ngũ chuyên gia, cán bộ tư vấn về năng suất và chất lượng tại các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về năng suất và chất lượng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, người lao động trong các doanh nghiệp. Đưa nội dung năng suất và chất lượng vào chương trình đào tạo của các trường dạy nghề, quản lý, nghiệp vụ về khoa học và công nghệ…


d) Tổ chức hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về năng suất và chất lượng; xây dựng phong trào năng suất và chất lượng tại các tỉnh, thành phố trong cả nước. Hướng dẫn doanh nghiệp ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và đổi mới công nghệ; áp dụng các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng. Tổ chức áp dụng tích hợp các hệ thống quản lý và công cụ cải tiến năng suất và chất lượng tối ưu cho một số doanh nghiệp có khả năng cạnh tranh quốc tế.


đ) Xác định sản phẩm, hàng hóa chủ lực của nền kinh tế. Xác định yêu cầu chất lượng sản phẩm, hàng hóa đáp ứng nhu cầu của thị trường. Lựa chọn các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm, hàng hóa chủ lực xây dựng và thực hiện dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên cơ sở áp dụng các giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng phù hợp với đặc thù của ngành, địa phương, doanh nghiệp.


e) Đánh giá chất lượng sản phẩm, hàng hóa; đo lường năng suất của nền kinh tế, ngành kinh tế, doanh nghiệp.


1.3. Các dự án thành phần của Chương trình

- 02 dự án tạo lập nền tảng cho hoạt động nâng cao năng suất và chất lượng, bao gồm: dự án 1 “Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật” và dự án 2 “Thúc đẩy hoạt động năng suất chất lượng” do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì. 
- 06 dự án ngành do 06 Bộ quản lý ngành chủ trì, gồm:
+ Dự án 3. “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngành Công nghiệp” (Bộ Công Thương chủ trì);
+ Dự án 4. “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngành Nông nghiệp” (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì);
+ Dự án 5. “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngành Thông tin Truyền thông” (Bộ Thông tin Truyền thông chủ trì);
+ Dự án 6. “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngành Xây dựng” (Bộ Xây dựng chủ trì);
+ Dự án 7. “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngành Y tế” (Bộ Y tế chủ trì);

+ Dự án 8. “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngành Giao thông vận tải” (Bộ Giao thông vận tải chủ trì).

- Dự án 9 “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ tại địa phương” (do UBND tỉnh/thành phố chủ trì).

II. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
2.1. Tổ chức, quản lý, điều hành Chương trình

Để điều hành các hoạt động chung của Chương trình, theo Quyết định số 712/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành các Quyết định thành lập Ban Điều hành Chương trình và thường xuyên được kiện toàn qua các giai đoạn, hiện nay, Ban Điều hành Chương trình gồm có 13 thành viên do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ làm Trưởng ban, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL là các Phó Trưởng ban; 02 thành viên là đại diện của Bộ quản lý tổng hợp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính); 07 thành viên đại diện cho các Bộ chủ trì dự án thành phần thuộc Chương trình và 01 thành viên là đại diện của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. 

Cơ quan thường trực giúp việc Ban Điều hành Chương trình là Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL).

Các văn bản quản lý, điều hành, cơ chế tài chính thực hiện Chương trình, dự án đã được Bộ Khoa học và Công nghệ, các Bộ, địa phương xây dựng, ban hành làm cơ sở pháp lý triển khai Chương trình, dự án:

- Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 20/2010/TT-BKHCN ngày 29/12/2010 quy định về tổ chức, quản lý và điều hành Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”; 

- Liên Bộ Tài chính, Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư liên tịch số 130/2011/TTLT-BTC-BKHCN ngày 16/9/2011 về quy định chế độ quản lý tài chính đối với các nhiệm vụ thuộc chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là UBND tỉnh, thành phố) đã ban hành các quy định về quản lý, tổ chức thực hiện dự án năng suất chất lượng địa phương; quy định về mức hỗ trợ doanh nghiệp tham gia dự án NSCL; quyết định thành lập và ban hành quy chế hoạt động của ban điều hành, ban chỉ đạo dự án, tổ công tác...

2.2. Xây dựng và phê duyệt các dự án thành phần thuộc Chương trình

Ngay sau khi Chương trình được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành, các Bộ, địa phương đã chủ động xây dựng và trình cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt các dự án thành phần thuộc Chương trình. 

7/8 dự án NSCL do các Bộ chủ trì đã được phê duyệt và triển khai thực hiện, trong đó 3/7 dự án thực hiện từ năm 2012; 4/7 dự án thực hiện trong giai đoạn 2. 

57/63 dự án NSCL địa phương đã được phê duyệt và thực hiện. Các địa phương không xây dựng dự án NSCL riêng cũng đã có những hoạt động triển khai hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao NSCL trên cơ sở lồng ghép, phối hợp thực hiện trong các Chương trình, đề án khác ở địa phương.
2.3. Thực hiện các nội dung của Chương trình


2.3.1. Phát triển hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho các nhóm sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn, vệ sinh và ô nhiễm môi trường. Phổ biến tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hệ thống thông tin cảnh báo trong nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa 
a) Phát triển hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

- Bộ KH&CN đã ban hành “Quy hoạch phát triển hệ thống tiêu chuẩn quốc gia đến năm 2020” (Quyết định số 3257/QĐ-BKHCN ngày 24/11/2014), cụ thể hoá đến các lĩnh vực kinh tế-kỹ thuật/nhóm sản phẩm/sản phẩm/đối tượng làm căn cứ cho việc xây dựng các TCVN phục vụ chính sách phát triển KTXH nói chung và phát triển các lĩnh vực chuyên ngành nói tiêng; đáp ứng yêu cầu hài hoà với tiêu chuẩn quốc tế. Quy hoạch TCVN đến 2020 làm căn cứ để các Bộ, ngành xem xét, đề xuất dự kiến kế hoạch xây dựng TCVN hằng năm, đồng thời giúp cho các Bộ, ngành, tổ chức, cá nhân có liên quan biết để phối hợp, tránh xây dựng TCVN trùng lặp.  

- Bộ KH&CN đã ban hành “Quy hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho các đối tượng thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ đến năm 2015” (Quyết định 1193/QĐ-BKHCN);

- Tài liệu về phương pháp luận xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đã được biên soạn gửi các Bộ ngành làm cơ sở hướng dẫn, định hướng công tác xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chuyên ngành kinh tế - kỹ thuật; 

- Về xây dựng TCVN:
+ Giai đoạn 2011-2015, Bộ KH&CN và các Bộ, ngành đã tổ chức xây dựng, công bố 4.485 TCVN (trong đó, Bộ KH&CN xây dựng 2.632 TCVN, các Bộ, ngành khác xây dựng 1.853 TCVN); khoảng 2.905 TCVN (65%) hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế, nâng tổng số TCVN trong hệ thống TCVN hài hòa với TCQT/TCKV đạt trên 45%.  
Giai đoạn 2016-2020, ước tính đến hết năm 2020, Bộ KH&CN và các Bộ, ngành xây dựng, công bố 3.859 TCVN (trong đó, Bộ KH&CN xây dựng 2.360 TCVN; các Bộ ngành khác xây dựng 1.499 TCVN); khoảng 2.073TCVN (88%) hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế, nâng tổng số TCVN trong hệ thống TCVN.

Hệ thống TCVN hiện hành có khoảng 13.000 TCVN với tỷ lệ hài hòa với TCQT/TCKV đạt khoảng 60%. 
+ Bộ KH&CN đã chủ động, phối hợp với Bộ NN&PTNT xây dựng, soát xét các TCVN về nông nghiệp hữu cơ; cụ thể: soát xét TCVN 11041:2015, xây dựng mới các TCVN về trồng trọt hữu cơ, chăn nuôi hữu cơ, chứng nhận sản phẩm hữu cơ và 04 TCVN về sản phẩm nông nghiệp hữu cơ (tôm hữu cơ, gạo hữu cơ, chè hữu cơ, sữa hữu cơ...) công bố năm 2018-2019. Bộ KH&CN cũng đã và đang phối hợp với các Bộ, ngành nghiên cứu, xác định lộ trình để ưu tiên tập trung xây dựng một số TCVN trong một số lĩnh vực chủ lực, chiến lược như: Đô thị thông minh, sản xuất thông minh, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, an ninh thông tin, biến đổi khí hậu, quản lý nguồn nước, xử lý chất thải, an toàn thực phẩm, công nghiệp phụ trợ, cơ khí chế tạo…

+ Công tác xây dựng TCVN đã nhận được sự tham gia tích cực của các Hiệp hội, doanh nghiệp như: Hiệp hội đồng quốc tế, Hiệp hội thực phẩm Châu Âu, Tập đoàn Than, công ty Bluscoop, Công ty than Đông  Bắc, Tập đoàn Ptrolimex, Công ty Thép PoscoVSS…
- Về xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN): 

+ Các Bộ, ngành, địa phương đã tổ chức xây dựng các QCVN phục vụ yêu cầu quản lý sản phẩm, hàng hóa nhóm 2. Đến nay 14 Bộ đã xây dựng được  800 QCVN, 58 QCĐP đã được UBND cấp tỉnh ban hành.
+ Hệ thống quy chuẩn quốc gia đã trở thành công cụ và phương tiện quan trọng để duy trì các chuẩn mực trong các quan hệ kinh tế, hỗ trợ quản lý nhà nước, đảm bảo an toàn, vệ sinh, sức khoẻ cho con người; bảo vệ động vật, thực vật và môi trường... Các QCVN quản lý SPHH nhóm 2 của các Bộ quản lý chuyên ngành đã có những thay đổi rõ nét theo hướng thông thoáng (hậu kiểm cho những đối tượng SPHH không yêu cầu kiểm soát nghiêm ngặt) nhằm hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, loại bỏ rào cản kỹ thuật không cần thiết.

b) Phổ biến, hướng dẫn áp dụng TCVN, QCVN

- Bộ KH&CN đã phối hợp với các Bộ, ngành, hiệp hội tổ chức tập huấn, phổ biến, hướng dẫn áp dụng TCVN, QCVN cho các tổ chức, doanh nghiệp. Các địa phương cũng đã quan tâm và triển khai thực hiện tốt nội dung này. Hình thức phổ biến qua mạng Internet cũng được đẩy mạnh trong những năm gần đây. Đã thực hiện phổ biến hàng ngàn TCVN, QCVN cho hơn 5.000 tổ chức, doanh nghiệp;

- Các nhóm TCVN, QCVN được lựa chọn phổ biến tập trung cho các đối tượng sản phẩm, hàng hóa chủ lực, các TCVN, QCVN mới ban hành, có nội dung phức tạp, có tác động lớn đến sản xuất kinh doanh, tiêu dùng. 
Thông qua hoạt động phổ biến TCVN, QCVN các tổ chức, doanh nghiệp nắm bắt, hiểu đúng và thực hiện đúng các nội dung của tiêu chuẩn, quy chuẩn, giúp doanh nghiệp nhận thức được tầm quan trọng của việc tham gia vào quá trình xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và có những đầu tư, quan tâm đúng mức hơn cho công tác tiêu chuẩn hóa. Cũng thông qua hoạt động phổ biến, cơ quan quản lý nắm bắt được nhanh chóng, cụ thể phản hồi từ doanh nghiệp về những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp khi thực hiện tiêu chuẩn, quy chuẩn để có những biện pháp quản lý phù hợp và hiệu quả hơn.

c) Hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn cơ sở (TCCS)



- Xây dựng bộ tài liệu đào tạo nghiệp vụ tiêu chuẩn tiêu chuẩn hóa cơ sở sử dụng trong đào tạo doanh nghiệp; 

- Tổ chức 48 khóa đào tạo nghiệp vụ xây dựng TCCS cho 3.700 tổ chức, doanh nghiệp tại các tỉnh, thành phố trong cả nước; hướng dẫn 233 doanh nghiệp xây dựng và áp dụng khoảng hơn 1.000 tiêu chuẩn cơ sở (Dự án 1, do Bộ Khoa học và Công nghệ);
- Các dự án NSCL địa phương cũng triển khai nhân rộng việc thực hiện đào tạo hướng dẫn xây dựng, áp dụng TCCS cho hơn 5.000 tổ chức, doanh nghiệp.
Thông qua hoạt động này đã giúp các doanh nghiệp nhận thức và quan tâm nhiều hơn đến hoạt động tiêu chuẩn hóa cơ sở; từng bước phát triển hệ thống TCCS, góp phần đảm bảo sự phát triển cân đối, toàn diện của hệ thống tiêu chuẩn của Việt Nam.


d) Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, hệ thống thông tin cảnh báo trong nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa kết nối với hệ thống cảnh báo quốc tế:
- Bộ KH&CN (Tổng cục TCĐLCL) đã đẩy mạnh công tác khảo sát, đánh giá chất lượng của một số sản phẩm, hàng hóa có nguy cơ cao gây mất an toàn để kịp thời có thông tin tới các cơ quan quản lý để bổ sung xây dựng các biện pháp quản lý và cảnh báo cho người tiêu dùng. 
- Cổng thông tin phục vụ doanh nghiệp đã được thiết lập trên trang điện tử Chatluong.vn của Tổng cục TCĐLCL, trong đó, có trang thông tin cảnh báo về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Hàng trăm tin, bài thông tin, cảnh báo đã được kịp thời đăng tải, truyền tải tới các tổ chức, doanh nghiệp và người tiêu dùng.


2.3.2. Xây dựng mạng lưới tổ chức đánh giá sự phù hợp quy chuẩn kỹ thuật; phù hợp tiêu chuẩn quốc gia đối với sản phẩm, hàng hóa chủ lực. Tăng cường năng lực của các tổ chức đánh giá sự phù hợp đạt chuẩn mực quốc tế. Đầu tư xây dựng các phòng thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa đạt trình độ quốc tế đáp ứng yêu cầu đánh giá phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với các sản phẩm, hàng hóa chủ lực. Triển khai hoạt động thừa nhận lẫn nhau các kết quả đánh giá sự phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ở các cấp độ


a) Về xây dựng mạng lưới tổ chức đánh giá sự phù hợp quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia đối với sản phẩm, hàng hóa chủ lực:
- Tổ chức ĐGSPH được phát triển theo hướng xã hội hóa. Các tổ chức ĐGSPH đáp ứng điều kiện quy định (không phân biệt tổ chức sự nghiệp công lập, tổ chức KHCN, tổ chức được thành lập theo Luật doanh nghiệp, tổ chức nước ngoài thành lập theo Luật đầu tư) đều được tham gia vào hoạt động ĐGSPH trên lãnh thổ Việt Nam. Hiện nay, Bộ KH&CN đang cải tiến các thủ tục hành chính về cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động ĐGSPH. Chủ trương xã hội hóa tổ chức ĐGSPH đã giúp cho mục tiêu phát triển mạng lưới tổ chức ĐGSPH đạt gần hơn với mục tiêu đề ra .
Tính đến tháng 15/11/2020, cả nước có khoảng 1.178 tổ chức đánh giá sự phù hợp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật tại các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực (787 tổ chức thử nghiệm, 189 tổ chức chứng nhận, 79 tổ chức giám định và 123 tổ chức kiểm định). Các tổ chức ĐGSPH đều có năng lực đáp ứng theo chuẩn mực quốc tế như ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17020 và ISO/IEC 17025 tương ứng đối với từng loại hình tổ chức ĐGSPH, đảm bảo đáp ứng được cơ bản các yêu cầu thử nghiệm, đánh giá chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
- Tăng cường năng lực cho tổ chức ĐGSPH
+ Xây dựng chương trình, tài liệu và tổ chức đào tạo cho khoảng 500 chuyên gia trong lĩnh vực đánh giá sự phù hợp thuộc các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và tổ chức ĐGSPH trong cả nước. Tổ chức đào tạo, hướng dẫn áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 cho khoảng 100 phòng thí nghiệm; 
+ Hỗ trợ xây dựng, cập nhật áp dụng ISO 17025: 2017 cho 40 phòng thử nghiệp đạt yêu cầu được công nhận;
+ Bộ KH&CN đã phê duyệt chủ trương đầu tư từ ngân sách SNKH hàng năm và từ nguồn quỹ phát triển hoạt động của các đơn vị sự nghiệp các dự án tăng cường trang thiết bị đo lường, thử nghiệm chất lượng SPHH, đảm bảo đáp ứng nhu cầu thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày càng cao của các tổ chức, doanh nghiệp và phục vụ kịp thời yêu cầu của quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Do kinh phí NSNN còn hạn hẹp, nguồn kinh phí từ Chương trình quốc gia dành ưu tiên đầu tư tăng cường năng lực cho Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 4, đảm bảo đáp ứng yêu cầu thử nghiệm chất lượng, sản phẩm, hàng hóa chủ lực, sản phẩm, hàng hóa nhóm 2, phục vụ phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên. Bộ Công Thương cũng hỗ trợ đầu tư năng lực cho Phòng thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng về giấy thuộc Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylô để có khả năng thử nghiệm nhiều chỉ tiêu kỹ thuật đặc thù của các sản phẩm mới. Nhiều phòng thí nghiệm thuộc các Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL địa phương cũng được đầu tư, nâng cấp, nâng cao năng lực đo lường - thử nghiệm trong khuôn khổ các nhiệm vụ thuộc Dự án NSCL địa phương.
+ Các địa phương cũng đã ưu tiên, bố trí kinh phí để đầu tư, tăng cường năng lực cho một số tổ chức đánh giá sự phù hợp (phòng thử nghiệm) đáp ứng nhu cầu thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng cơ bản của các SPHH tại địa phương.

- Về triển khai hoạt động thừa nhận lẫn nhau các kết quả đánh giá sự phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ở các cấp độ:Thực hiện nhiệm vụ của Chương trình cũng như thực hiện các chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ về tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong xuất nhập khẩu, hàng hóa, các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện ký kết Hiệp định/Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về kết quả đánh giá sự phù hợp (MRA) đối với các sản phẩm, hàng hóa trong phạm vi được phân công quản lý.



+ Bộ Khoa học và Công nghệ: Thừa nhận đa phương và song phương: Đã thực hiện ký kết Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau (MRA) trong ASEAN về thiết bị điện- điện tử (ASEAN EE MRA). Việt Nam hiện có 02 tổ chức thử nghiệm điện-điện tử được chỉ định trong ASEAN (Quatest 1 và Quatest 3) và 01 tổ chức chứng nhận thiết bị điện-điện tử được chỉ định (QUACERT). Bên cạnh đó, Bộ KH&CN  đã ký kết các hiệp định và thoả thuận song phương với Ucraina, Đài Loan, CH Bê-la-rút, Hàn Quốc. Thừa nhận đơn phương: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng  đã có thông báo thừa nhận kết quả ĐGSPH của 02 tổ chức đánh giá sự phù hợp của Nhật Bản (JIC Quality Assurance Ltd. - JICQA và Japan Quality Assurance Organization - JQA) để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhập khẩu thép từ Nhật Bản. Ngoài ra, Bộ KH&CN cũng đã chỉ đạo các tổ chức ĐGSPH được chỉ định thực hiện cơ chế thừa nhận kết quả kỹ thuật, chấp nhận kết quả ĐGSPH từ nước xuất khẩu, cụ thể đã thừa nhận kết quả thử nghiệm của gần  50 tổ chức thử nghiệm (thuộc các nước: Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan, Nhật Bản) đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ KH&CN (LPG, EMC, thép...). Đồng thời, cũng đã chỉ đạo các tổ chức ĐGSPH được chỉ định đẩy mạnh việc đánh giá tại nguồn (tại cơ sở sản xuất nước ngoài) đối với hơn 40 doanh nghiệp (thuộc các nước: Nhật Bản, Thái Lan, Indonesia, Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc...).

+ Bộ Công Thương đã triển khai đánh giá tại nguồn (tại cơ sở sản xuất nước ngoài) đối với sản phẩm thép. Đàm phán các Hiệp định như FTA, CPTPP, RCEP,....

+ Bộ Y tế đã ký kết 05 MRA trong ASEAN. Đáng chú ý là MRA về thực hành tốt (GMP) đối với việc giám sát các tổ chức sản xuất sản phẩm thuốc giữa các nước ASEAN). Hiệp định về Hệ thống hòa hợp ASEAN trong quản lý mỹ phẩm. Hiện nay, Bộ Y tế đang tham gia đàm phán MRA của ASEAN về thực phẩm chế biến sẵn, về báo cáo nghiên cứu đồng dạng sinh học và tương đương sinh học;

+ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký 02 MRA với Hàn Quốc (về Kiểm soát chất lượng an toàn thực phẩm thủy sản; Kiểm tra kiểm dịch thủy sản sống); 02 MRA với Trung Quốc (về Kiểm soát chất lượng an toàn thực phẩm thủy sản; Kiểm soát chất lượng an toàn thủy sản và sản phẩm thủy sản XNK); 01 MRA với Indonesie về kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm, sản phẩm thủy sản; 01 Biên bản ghi nhớ (MOU) với Liên bang Nga về đảm bảo an toàn sản xuất thủy sản - XNK; 01 MOU với Achentina về XNK nông thủy sản. Đang tham gia đàm phán để ký kết MRA về sản phẩm gỗ trong ASEAN và MRA đối với Tiêu chuẩn thực phẩn nông nghiệp và Đánh giá sự phù hợp (MAMRASCA) trong ASEAN.
+ Bộ Thông tin và Truyền thông đã thừa nhận kết quả đo kiểm (thử nghiệm) của khoảng  86 tổ chức đo kiểm/thử nghiệm của các nước Mỹ, Hàn Quốc, Canada, Singapore).


+ Bộ Xây dựng đã ký kết một số MRA giữa các nước ASEAN và đang làm thủ tục trình Chính phủ để ký kết Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau (MRA) về vật liệu xây dựng trong khu vực ASEAN.

+ Bộ Giao thông vận tải: ký kết Nghị định thư về hội nhập ngành ô tô ASEAN; Chương trình hợp tác vận tải giữa bốn nước Myanmar, Thái Lan, Lào và Việt Nam; Chương trình hợp tác ASEAN-Nhật Bản; ký Thỏa thuận giữa Đăng kiểm Việt Nam (VR) và Đăng kiểm Séc (CS Lloyd) về hợp tác trong lĩnh vực kiểm tra và chứng nhận tàu cỡ nhỏ bằng vật liệu tổng hợp PPC- Copolymer Polypropylene ký ngày 25/9/2012... Hiện đang tham gia đàm phán để ký kết MRA về phê duyệt kiểu đối với sản phẩm ô tô trong ASEAN.

2.3.3. Xây dựng mạng lưới tổ chức, cá nhân hoạt động chuyên nghiệp về năng suất và chất lượng. Đào tạo đội ngũ chuyên gia, cán bộ tư vấn về năng suất và chất lượng tại các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về năng suất và chất lượng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, người lao động trong các doanh nghiệp. Đưa nội dung năng suất và chất lượng vào chương trình đào tạo của các trường dạy nghề, quản lý, nghiệp vụ về khoa học và công nghệ…

a) Đào tạo thành viên Ban Kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia và cán bộ làm công tác tiêu chuẩn hóa tại các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp

- Xây dựng 10 bộ chương trình, tài liệu đào tạo về tiêu chuẩn hóa cho các thành viên ban kỹ thuật, cán bộ làm công tác tiêu chuẩn hóa và giảng viên giảng dạy kiến thức về tiêu chuẩn hóa;


- Tổ chức 15  khóa đào tạo cho hơn  950 học viên là thành viên của các Ban kỹ thuật/tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia; 09 khóa cho hơn 575 cán bộ làm công tác tiêu chuẩn hóa tại các Bộ, ngành (Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Quốc phòng…);

- Tổ chức 02 khóa đào tạo giảng viên tiêu chuẩn hóa cho 60 học viên (30 học viên đến từ 06 Bộ và 30 học viên đến từ địa phương); đào tạo chuyên gia về tiêu chuẩn hóa cho 400 học viên;


- Tổ chức 01 khóa học tập nghiệp vụ xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, tham gia xây dựng tiêu chuẩn quốc tế tại Nhật Bản cho 10 cán bộ của các Bộ ngành.

b) Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực triển khai các dự án NSCL và hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao NSCL

- Xây dựng 06 bộ chương trình, tài liệu đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu về tiêu chuẩn hóa, quản lý chất lượng, quản lý đo lường, đánh giá sự phù hợp và kỹ năng quản lý dự án NSCL;

- Tổ chức 21 khóa đào tạo tập trung cho hơn 1000 công chức, viên chức làm công tác trong lĩnh vực quản lý TCĐLCL ở các Bộ, ngành, địa phương;

- Tổ chức 03 khóa đào tạo qua mạng (Webase training) cho hơn 300 lượt người.


c) Đào tạo chuyên gia, cán bộ tư vấn NSCL, cán bộ thực hành cải tiến NSCL tại doanh nghiệp:

- Biên soạn hoàn thành hơn 100 bộ chương trình, tài liệu đào tạo các kiến thức cơ bản, nâng cao về NSCL, các kiến thức chuyên sâu về các hệ thống, công cụ cải tiến NSCL như: Hệ thống quản lý năng lượng (ISO 50001); Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (ISO 22000); Hệ thống quản lý an toàn thông tin ISO/IEC 27001; Hệ thống Quản lý rủi ro theo tiêu chuẩn ISO 31000; Hệ thống Quản lý An toàn và sức khỏe nghề nghiệp (ISO 45001); Quản lý tinh gọn (Lean), Loại bỏ 7 lãng phí (7 Wastes); Hạch toán chi phí dòng nguyên liệu (MFCA); Duy trì hiệu suất thiết bị tổng thể (TPM); Năng suất xanh (Green Productivity); 7 công cụ kiểm soát chất lượng (7 Tools); Quy trình sản xuất nông nghiệp thực hành tốt (Global G.A.P), sản xuất nông nghiệp hữu cơ, truy xuất nguồn gốc và nhiều hệ thống, chứng nhận theo UL, RoHS, CE-Marking... phù hợp với từng đối tượng đào tạo.

- Tổ chức đào tạo chuyên gia NSCL cho gần 3.000 học viên đến từ các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố, tổ chức tư vấn NSCL và doanh nghiệp.

- Tổ chức 13 khóa đào tạo theo hình thức Web-based training cho hơn 1000 học viên.
- Các dự án NSCL địa phương đã tổ chức hơn 1000 khóa đào tạo các kiến thức cơ bản, chuyên sâu về các giải pháp nâng cao năng suất chất lượng cho hơn 30.000 lượt người tham dự.


- Từ 2010 - 2020, gần 1000 lượt chuyên gia Việt Nam đã tham dự các chương trình hội nghị, hội thảo, đào tạo, … của Tổ chức Năng suất Châu Á (APO). Khoảng 800 chuyên gia thuộc các lĩnh vực đã tham dự các khóa đào tạo của APO. Ngoài ra, 26 chuyên gia được đào tạo tại các tổ chức nước ngoài khác như Mỹ, Nhật Bản, Đài Loan, Singapore. Số chuyên gia được đào tạo tại nước ngoài đã nhân rộng đào tạo cho chuyên gia trong nước cho hơn 100 người, trong đó có nhiều học viên đến từ các doanh nghiệp. 

Hoạt động đào tạo đã đem lại hiệu quả thiết thực, bước đầu tạo lập được đội ngũ cán bộ thực hiện dự án NSCL tại Bộ, ngành, địa phương và cơ sở. Tuy nhiên, lực lượng chuyên gia NSCL cần được phát triển mạnh hơn trong giai đoạn tới với những đòi hỏi mới từ yêu cầu, nhu cầu của doanh nghiệp và bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Ngoài đào tạo tập trung, hoạt động đào tạo còn được tổ chức trực tiếp tại doanh nghiệp trong quá trình tư vấn thực hiện dự án cải tiến NSCL tại doanh nghiệp... Thông qua các khóa đào tạo, một số học viên có thể trở thành các chuyên gia tư vấn, chuyên gia đánh giá một hoặc một số hệ thống, mô hình công cụ; một số học viên có thể tự triển khai áp dụng các công cụ cải tiến NSCL vào tổ chức/ doanh nghiệp mình; một số có thể trở thành các giảng viên, báo cáo viên về NSCL tại cơ sở.
d) Đưa nội dung năng suất và chất lượng vào chương trình đào tạo của các trường dạy nghề, quản lý, nghiệp vụ về khoa học và công nghệ:
- Phối hợp với một số trường xây dựng bộ chương trình, giáo trình đào tạo về tiêu chuẩn hóa áp dụng cho đối tượng sinh viên các trường đại học của Việt Nam (phù hợp với các nhóm ngành: kỹ thuật và kinh tế, quản trị kinh doanh); và bộ chương trình, giáo trình đào tạo về các kiến thức, kỹ năng cơ bản và ứng dụng các phương pháp cải tiến NSCL vào thực tế sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;
- Tổ chức đào tạo thí điểm 08 khóa tại 03 trường đại học (Học viện Bưu chính Viễn thông, Học viện Ngân hàng và Đại học Kinh tế quốc dân) cho 400 sinh viên và 08 khóa tại 04 trường cao đẳng (Cao đẳng Việt Xô số 1, Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên, Cao đẳng nghề số 8 và Cao đẳng công nghệ Đồng Nai) cho 40 giảng viên và 320 sinh viên;
- Nhân rộng giảng dạy cho 11 trường đại học (20 khóa đào tạo/1.200 sinh viên) và 03 trường cao đẳng (150 sinh viên và 60 giảng viên).

Kết quả triển khai đã nhận được sự hưởng ứng tích cực, đánh giá cao về kết quả, hiệu quả mang lại cho giảng viên và học viên và làm tiền đề nhân rộng áp dụng cho các trường đại học, cao đẳng khác trong giai đoạn tiếp theo, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đầu vào cho doanh nghiệp.
2.3.4. Tổ chức hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về năng suất và chất lượng; xây dựng phong trào năng suất và chất lượng tại các tỉnh, thành phố trong cả nước. Hướng dẫn doanh nghiệp ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và đổi mới công nghệ; áp dụng các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng. Tổ chức áp dụng tích hợp các hệ thống quản lý và công cụ cải tiến năng suất và chất lượng tối ưu cho một số doanh nghiệp có khả năng cạnh tranh quốc tế:
a) Tổ chức hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về năng suất và chất lượng; xây dựng phong trào năng suất và chất lượng tại các tỉnh, thành phố trong cả nước:
- Chương trình đã huy động sự tham gia, phối hợp thực hiện của các cơ quan báo đài ở Trung ương và địa phương như: Truyền hình Việt Nam (VTV1, VTV2, VTV3, VTC, THTTX, các đài PTTH địa phương, Báo Lao Động cuối tuần, Báo Công Thương ,Tuổi trẻ, Diễn đàn doanh nghiệp, Thời báo doanh nhân, Báo Sài gòn Giải phóng, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Tạp chí TCĐLCL, Tạp chí Tài chính, Vnexpress.vn, Báo điện tử Chất lượng Việt Nam - Vietq.vn...) và sự tham gia của các báo cáo viên là các chuyên gia kinh tế, cán bộ nghiên cứu, giảng dạy có kinh nghiệm đến từ các viện nghiên cứu, trường đại học và cả chuyên gia nước ngoài. Nhiều hình thức tuyên truyền đã được sử dụng như bài báo, bài viết, bản tin, tọa đàm, phóng sự, giao lưu trực tuyến, game show, poster quảng bá; các ấn phẩm khác...


- Các sản phẩm, kết quả cụ thể:

+ Số hội nghị, hội thảo, tập huấn: khoảng 1.200 cuộc với sự tham gia của khoảng 83.000 lượt đại biểu;


+ Bài báo trong nước (đăng trên Tạp chí TCĐLCL, Tạp chí KHCN, Tạp chí Tài chính, Tạp chí Kế hoạch Đầu tư, Thương mại, Công Thương...): 561 bài;
+ Tin, bài trên báo điện tử, mạng xã hội: 10.094 tin, bài;

+ Bản tin, tờ rơi NSCL: khoảng 30.000 bản tin;

+ Các chuyên đề, phóng sự, tọa đàm, game show trên truyền hình: 300 chương trình các loại;

+ Video, phóng sự, tọa đàm về NSCL: 391 video;

+ Các chương trình giao lưu trực tuyến: 46 chương trình;

+ Poster tuyên truyền: 12 mẫu/22.000 bản in;

+ Sổ tay, cẩm nang: khoảng 10.000 cuốn.


- Các hoạt động thông tin, tuyên truyền đã cung cấp các thông tin hữu ích, giúp các doanh nghiệp nâng cao nhận thức, cách thức tiếp cận với các phương pháp quản lý chất lượng tiên tiến, nâng cao kỹ năng để triển khai các hoạt động quản lý chất lượng theo hướng hội nhập. Các thông tin về khoa học kỹ thuật tiên tiến trên thế giới như các tiêu chuẩn quốc tế, các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động TCĐLCL, các văn bản khác của Nhà nước được cung cấp thường xuyên, kịp thời cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp nắm bắt và áp dụng kịp thời. 



- Bước sang giai đoạn II, nội dung tuyên truyền có những chuyển biến mạnh mẽ, thông qua việc thiết lập chuyên mục riêng về NSCL trên VTV1 và VTV2, phát sóng trong các khung giờ có lượng người theo dõi lớn (Chuyển động 24h, bản tin buổi sáng, buổi trưa...). Các chuyên đề trên VTV1 cung cấp các thông tin về chính sách của Đảng, Nhà nước về thúc đẩy nâng cao NSCL, các sự kiện nổi bật, các doanh nghiệp điểm trong phong trào NSCL, các con số ấn tượng... (50 chuyên đề). Việc phân tích chuyên sâu, luận giải thành công, hạn chế trong việc thực hiện các dự án cải tiến NSCL được truyền tải ở các chuyên đề trên VTV2 (50 chuyên đề). Khán giả sẽ có được cái nhìn tổng quan, sâu sắc hơn về NSCL, các giải pháp nâng cao NSCL, cũng như rút được các kinh nghiệm cụ thể.


- Cơ quan thường trực Chương trình (Tổng cục TCĐLCL) đã phối hợp với các Sở KH&CN, Chi cục TĐC địa phương (Nam Định, Hà Giang, Cần Thơ, TP. Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Quảng Nam, Bắc Ninh...) tổ chức các hội thảo phổ biến, chia sẻ kinh nghiệm triển khai áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến NSCL (do các doanh nghiệp tự chia sẻ). Hình thức tuyên truyền này nhận được sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình và đánh giá tích cực từ đông đảo doanh nghiệp; 



- Bộ Khoa học và Công nghệ (Tổng cục TCĐLCL) đã phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp điện tử Việt Nam (VEIA) tổ chức hội thảo NSCL trong khuôn khổ Hội chợ triển lãm công nghệ sản xuất điện tử - NEPCON Việt Nam 2017; phối hợp với Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ tổ chức hội thảo về tiêu chuẩn hóa phát triển nông nghiệp hữu cơ và phối hợp với Ủy Ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức hội thảo phổ biến tiêu chuẩn Hệ thống quản lý an toàn đường bộ; tham gia cùng Hiệp hội doanh nghiệp sản xuất và chế biến thực phẩm Việt Nam (VASEP) trong hội thảo VIET FISH 2017; tham gia hội thảo “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua nâng cao năng suất chất lượng và hội nhập quốc tế” do Ủy ban Trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam tổ chức; Diễn đàn Phát triển Năng suất (VDF) do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức; phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam tổ chức Hội nghị quốc gia về thúc đẩy năng suất doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch Covid-19 dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và ải cách quy định hành chính...



- Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Công Thương đã triển khai nghiên cứu và tổ chức các hội thảo về cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với việc nâng cao năng suất chất lượng ngành; hội thảo về tiêu chuẩn hóa trong sản xuất thông minh, đô thị thông minh...



- Để lưu giữ và phổ biến nhân rộng các kiến thức, kinh nghiệm thực hành NSCL đúc kết được từ các kết quả nghiên cứu, hoạt động triển khai trong Chương trình, cơ quan thường trực Chương trình đã tổ chức biên soạn, biên tập khoảng 50 đầu sách NSCL (tập trung giới thiệu về các hệ thống quản lý tiên tiến, công cụ cải tiến NSCL (HTQL/CC) phù hợp với doanh nghiệp Việt Nam; hướng dẫn áp dụng và các nghiên cứu điển hình/mô hình điểm). Xây dựng khung tủ sách và tiến tới phổ biến, nhân rộng tủ sách NSCL tới các cơ quan quản lý dự án NSCL tại các Bộ, ngành, địa phương.

b) Áp dụng các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng. Tổ chức áp dụng tích hợp các hệ thống quản lý và công cụ cải tiến năng suất và chất lượng tối ưu cho một số doanh nghiệp có khả năng cạnh tranh quốc tế.

- Chương trình đã nghiên cứu, lựa chọn, phổ biến, hướng dẫn áp dụng trên 30 loại các HTQL/MH/CC vào doanh nghiệp với các mức độ khác nhau (từ áp dụng thí điểm, xây dựng mô hình điểm đến nhân rộng).

+ Các hệ thống có thể kể đến như: Hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001), Hệ thống quản lý môi trường (ISO 14001), Hệ thống quản lý năng lượng (ISO 50001), Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (ISO 22000), Hệ thống quản lý an toàn thông tin (ISO/IEC 27001); Hệ thống quản lý rủi ro (ISO 31000); Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (ISO 45001), Hệ thống quản lý kinh doanh liên tục (ISO 22301), Hệ thống quản lý an toàn giao thông đường bộ (ISO 39001), quản lý chất lượng sản phẩm hàn (ISO 3834), Quản lý chất lượng chuyên ngành ô tô (ISO/TS 16949; IATF); FSC, CoC, Viet G.A.P, Global G.A.P, năng xuất xanh...

+ Công cụ cải tiến NSCL: 5S, Kaizen, Chỉ số đánh giá hoạt động chính (KPI); Thẻ điểm cân bằng (BSC); Sản xuất tinh gọn (Lean); Lean six sigma (LSS), loại bỏ 7 lãng phí (seven wastes); Hạch toán chi phí dòng nguyên liệu (MFCA); Duy trì hiệu suất thiết bị tổng thể (TPM); Nghiên cứu thao tác; Cân bằng sản xuất (Heijunka); Giảm thời gian chuyển đổi và cài đặt; Sơ đồ chuỗi giá trị (VSM)... 


+ Các chương trình chứng nhận của UL, RoHS, CE-Marking được hướng dẫn tới doanh nghiệp để tăng khả năng tiếp cận của doanh nghiệp Việt Nam tới các thị trường khó tính.



+ Để nắm bắt, tiếp cận với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Dự án 2, 3 đã cho triển khai thí điểm áp dụng một số công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh vào doanh nghiệp (dự án Lean 4.0 cho ngành dệt may, dự án ứng dụng phần mềm trong doanh nghiệp ngành công nghiệp, dự án đánh giá mức độ sẵn sàng cho sản xuất thông minh...).



- Các hình thức, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp:



+ Phổ biến, hướng dẫn doanh nghiệp áp dụng các giải pháp cải tiến NSCL thông qua các hội thảo, hội nghị, lớp tập huấn, huấn luyện... (trên 45.000 lượt người, trong đó có khoảng 2/3 đến từ doanh nghiệp);



+ Đào tạo nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng, kỹ thuật, phương pháp áp dụng các HT/MH/CC NSCL vào thực tế doanh nghiệp (hơn 1500 khóa cho khoảng trên 56.000 lượt học viên);



+ Tư vấn, hướng dẫn doanh nghiệp áp dụng HT/MH/CC, áp dụng MSMV, tham dự Giải thưởng chất lượng quốc gia, đăng ký chỉ dẫn địa lý, công bố, chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy, ứng dụng, đổi mới công nghệ, công bố, áp dụng TCCS... (khoảng 50.000 lượt DN). Dự án 2 do Bộ KH&CN chủ trì đã hỗ trợ trực tiếp việc áp dụng HT/MH/CC cho hơn 3000 doanh nghiệp.



+ Tư vấn xây dựng chiến lược thúc đẩy nâng cao NSCL, hướng dẫn thực hiện các dự án cải tiến NSCL đồng bộ cho một số tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp lớn...
Các doanh nghiệp Việt Nam đã ý thức được nhiều hơn về tầm quan trọng của việc xây dựng, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, đảm bảo chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ. Các chương trình cải tiến năng suất, chất lượng đã trở thành hoạt động không thể thiếu trong doanh nghiệp. Nhiều hệ thống quản lý như ISO 9001, SA 8000, ISO 14000, GMP, HACCP đã trở thành quen thuộc với doanh nghiệp. Các công cụ cải tiến 5S, Kaizen, Lean, ... đã được áp dụng rộng rãi.

Các doanh nghiệp điển hình áp dụng các giải pháp cải tiến NSCL đem lại hiệu quả cao như: Tổng công ty Đức Giang, Công ty May Nam Hà, Công ty CP ô tô Trường Hải (THACO), Công ty SACOM, Công ty CP Thành Thành Công Biên Hòa; Công ty Cao su Phước Hòa, Công ty Nam Dược, Công ty Ladophar, Công ty Nhựa Tiền phong, Công ty CADIVI, Công ty Rạng Đông, Công ty TNHH Công nghiệp Trí Cường, Công ty Rau quả xuất khẩu An Giang; Công ty Tân Huê Viên, Công ty CP kỹ nghệ Thực phẩm ACECOOK, Công ty TNHH ĐTK Phú Thọ, Công ty CP Cơ điện Miền Trung, Công ty Kỹ thuật Xây dựng DINCO, Tổng công ty thiết bị điện, Xi măng VICEM Hải Vân, Nhôm Lâm Đồng…;

Một số doanh nghiệp điểm khác tại địa phương thể hiện trong báo cáo tổng kết dự án NSCL địa phương được gửi kèm theo.

Việc hỗ trợ áp dụng Kaizen-5S cho 60 doanh nghiệp làng nghề đã đem đến luồng gió mới cho DN, từng bước thay đổi hình ảnh doanh nghiệp làng nghề, thay đổi thói quen quản lý theo kiểu gia đình để tiếp cận đến phương pháp quản lý mới, tiên tiến. Các doanh nghiệp làng nghề đánh giá cao sự hỗ trợ thiết thực của dự án và mong muốn được tiếp tục hỗ trợ, duy trì, phát triển…



Việc áp dụng hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất chất lượng là một trong các giải pháp hữu ích giúp doanh nghiệp nâng cao trình độ quản lý, cải tiến các quá trình sản xuất kinh doanh, giảm thiểu lãng phí và là cơ sở để thúc đẩy nâng cao năng suất lao động trong doanh nghiệp. Đây cũng là một trong các nhóm nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình.

Năm 2020, nền kinh tế thế giới, trong đó có Việt Nam hứng chịu những thiệt hại nghiêm trọng do Đại dịch Covid-19 gây ra. Hàng nghìn doanh nghiệp đã phải cắt giảm quy mô sản xuất, giảm giờ làm, giảm lao động. Các doanh nghiệp gặp khó khăn cả đầu vào và đầu ra trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Để góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, qua khảo sát thực tế tại doanh nghiệp, Chương trình đã kịp thời thay đổi cách tiếp cận, đổi mới cách thức hỗ trợ doanh nghiệp cải tiến năng suất, chất lượng. Cụ thể, đã xây dựng nền tảng công nghệ thông tin và bộ công cụ đánh giá ViPA nhằm thực hiện đánh giá online thực trạng NSCL của doanh nghiệp, hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng kế hoạch tổng thể phục hồi, tăng trưởng năng suất trong và sau dịch Covid-19; tổ chức đào tạo lại kỹ năng cho đội ngũ nhân sự (khoảng 1000 người); thực hiện tư vấn hướng dẫn 80 - 100 doanh nghiệp áp dụng các giải pháp cải tiến năng suất để tối ưu hóa mọi quá trình hoạt động, giúp tổ chức khôi phục, ổn định sản xuất và sẵn sàng nắm bắt cơ hội khi nền kinh tế toàn cầu hồi phục sau khủng hoảng. Hoạt động này đã nhận được sự tham gia, phản hồi tích cực từ phía doanh nghiệp.

Số doanh nghiệp được cấp chứng nhận hệ thống quản lý phù hợp tiêu chuẩn quốc tế ISO ở nước ta được tăng lên hàng năm. Nhiều tiêu chuẩn quốc tế mới được ghi nhận đã triển khai áp dụng có hiệu quả tại Việt Nam. Với việc thúc đẩy hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng HTQL theo ISO 9001, ISO 14001 từ các nhiệm vụ của Chương trình, cùng với các giải pháp như xã hội hoá hoạt động chứng nhận sự phù hợp; thực hiện các chương trình hỗ trợ, đào tạo tư vấn cho doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý; triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận HTQL theo ISO 9001, ISO 14001; rà soát cắt giảm điều kiện kinh doanh..., theo đó, các chỉ số “Số chứng chỉ ISO 14001/tỷ $ PPP GDP” và chỉ số “Số chứng chỉ ISO 9001/tỷ $ PPP GDP” trong bộ Chỉ số đổi mới sáng tạo của Việt Nam đã được cải thiện và tăng theo các năm. 


2.3.5. Xác định sản phẩm, hàng hóa chủ lực của nền kinh tế. Xác định yêu cầu chất lượng sản phẩm, hàng hóa đáp ứng nhu cầu của thị trường. Lựa chọn các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm, hàng hóa chủ lực xây dựng và thực hiện dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên cơ sở áp dụng các giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng phù hợp với đặc thù của ngành, địa phương, doanh nghiệp.


Để tập trung được nguồn lực và tổ chức triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp đạt hiệu quả, công việc trước tiên được các các Bộ, ngành, địa phương quan tâm thực hiện đó là xác định sản phẩm, hàng hóa chủ lực, thế mạnh của ngành, địa phương, lập danh mục doanh nghiệp sản xuất SPHH chủ lực. Các sản phẩm, hàng hóa chủ lực được xác định ngay trong các Quyết định phê duyệt dự án NSCL ngành, địa phương hoặc được xác định trong các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các Chương trình, Đề án: Nghị quyết 23-NQ/TW về Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp chủ lực; Quyết định 1137/QĐ-TTg  ngày 03/7/2017 về  đề án nâng cao năng lực cạnh trang các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến 2030; Thông tư số 37/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp quốc gia… 


Tổ chức khảo sát, đánh giá tổng quan về thực trạng NSCL tại các doanh nghiệp sản xuất SPHH chủ lực để từ đó có định hướng hỗ trợ nâng cao NSCL. Hoạt động này thường xuyên được rà soát, cập nhật cho phù hợp.


2.3.6. Đánh giá chất lượng sản phẩm, hàng hóa; đo lường năng suất của nền kinh tế, ngành kinh tế, doanh nghiệp.

a) Đánh giá chất lượng sản phẩm, hàng hóa

- Nghiên cứu phương pháp đánh giá chất lượng sản phẩm, hàng hóa thông qua hệ thống chỉ tiêu đo lường sự thỏa mãn của khách hàng cấp quốc gia, ngành và doanh nghiệp (Customer Satisfaction Index) – viết tắt là CSI;

- Tổ chức áp dụng thử nghiệm phương pháp ACSI đánh giá cho các  doanh nghiệp thuộc 06 ngành dịch vụ của Việt Nam;

- Xây dựng phần mềm tính toán để có thể chuyển giao cho các tổ chức, doanh nghiệp.
b) Đo lường năng suất của nền kinh tế, ngành kinh tế, doanh nghiệp
- Xây dựng hệ thống chỉ tiêu năng suất ở các cấp độ nền kinh tế, ngành, địa phương và doanh nghiệp, phương pháp đo lường các chỉ tiêu năng suất;

- Xây dựng phương pháp tính TFP (với sự giúp đỡ của chuyên gia APO) và thực hiện tính toán chỉ tiêu TFP của nền kinh tế qua các năm và cả giai đoạn (2011-2015), (2016-2020);

- Tổ chức các khóa đào tạo giới thiệu chung về năng suất và phương pháp tính năng suất cho các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp. Thực hiện tính toán các chỉ tiêu năng suất cho một số tỉnh, ngành và doanh nghiệp; 

- Đào tạo, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp tính toán, phân tích các chỉ tiêu năng suất của doanh nghiệp (tổ chức các khóa đào tạo; xây dựng, chuyển giao phần mềm tính toán năng suất miễn phí cho một số tổ chức, doanh nghiệp...).

- Xây dựng, phát hành Báo cáo năng suất Việt Nam hàng năm, trong đó tính toán, phân tích, đánh giá và đề xuất các giải pháp nâng cao NSLĐ, năng suất ngành kinh tế , nền kinh tế và TFP, đặc biệt là các giải pháp trong lĩnh vực khoa học công nghệ.

Với việc chuyển giao phương thức tính toán và hỗ trợ tính toán từ Viện Năng suất Việt Nam, một số địa phương đã thực hiện tính mức đóng góp của TFP vào tăng trưởng kinh tế của địa phương để các địa phương tham khảo trong phân tích, đánh giá thực trạng và đề ra các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng.
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 27/NQ-CP, Viện Năng suất Việt Nam đã nghiên cứu, xây dựng hệ thống CSDL chuẩn đối sánh và thực hành tốt nhất về năng suất và đang trong quá trình xây dựng phần mềm để thu thập dữ liệu, phân tích. Phần mềm hiện nay được phát triển, tiếp cận theo 04 trụ cột chính của doanh nghiệp gồm: Quản lý doanh nghiệp, Quản lý năng suất, chuyển đổi số và sản xuất thông minh.
2.4. Thực hiện các dự án thành phần thuộc Chương trình

Chương trình có 09 dự án thành phần do Bộ KH&CN chủ trì 02 dự án, các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Giao thông vận tải mỗi Bộ chủ trì 01 dự án thuộc lĩnh vực quản lý ngành, dự án thứ 9 do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì. 

- Trong khuôn khổ Chương trình, 07 dự án ngành do 06 Bộ chủ trì và 57 dự án NSCL địa phương do UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì đã được xây dựng và triển khai thực hiện.

- Bộ Giao thông vận tải và 06 địa phương (Bắc Ninh, Hà Nam, Lai Châu, Vĩnh Phúc, Nghệ An, Ninh Bình) không xây dựng dự án NSCL mặc dù Ban Điều hành và cơ quan thường trực đã đôn đốc, nhắc nhở nhiều lần. Các đơn vị này có triển khai một số hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp trong khuôn khổ các chương trình, đề án của ngành, địa phương. 
- Các dự án 5,6,7 phê duyệt chậm và quy mô triển khai không đáng kể, chủ yếu thực hiện nội dung xây dựng TCVN, QCVN và một số hoạt động tuyên truyền, phổ biến. 
- Dự án ngành nông nghiệp (Dự án 4) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sớm (từ năm 2013), nhưng do không thực hiện đầy đủ quy trình quản lý nhiệm vụ thuộc Chương trình nên không bố trí được kinh phí thực hiện hàng năm, mà chủ yếu theo hướng lồng ghép với các chương trình, dự án khác do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý (Chương trình giống, Viet G.A.P...). 
- Dự án ngành công nghiệp (Dự án 3) do Bộ Công Thương chủ trì được triển khai mạnh mẽ hơn ở giai đoạn 2 của Chương trình, cũng góp phần tích cực trong thúc đẩy nâng cao NSCL các doanh nghiệp thuộc ngành, tuy nhiên, quy mô cần mở rộng hơn để đáp ứng yêu cầu.

- Dự án NSCL địa phương, bên cạnh một số địa phương triển khai tương đối tốt như: Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh, Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế, Vĩnh Long, Cà Mau, Lâm Đồng, Quảng Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu..., việc triển khai ở nhiều địa phương còn hạn chế do khó khăn về nguồn vốn và nhân lực thực hiện. Các địa phương vùng núi, các địa phương còn khó khăn trong phát triển kinh tế xã hội các dự án triển khai chưa được nhiều.

Chi tiết về triển khai dự án ngành, địa phương tại Phụ lục 1 và các báo cáo của các Bộ, địa phương được gửi trong tài liệu kèm theo.

2.5. Thực hiện các mục tiêu của chương trình

a) Nhóm mục tiêu về phát triển hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và đánh giá sự phù hợp

- Mục tiêu: Xây dựng mới 6.000 TCVN; tỷ lệ hài hòa với TCQT, TCKV đạt 45% (giai đoạn 1), và  đạt 60% (giai đoạn 2) 

Trong khuôn khổ Chương trình, năm 2012-2020, Bộ KH&CN và các Bộ ngành đã xây dựng trên 8000 TCVN;  đến nay, hệ thống TCVN có khoảng 13.000 TCVN với mức độ hài hòa TCQT, TCKV đạt khoảng 60%  (kết thúc giai đoạn I, hệ thống TCVN có hơn 8.600 TCVN, tỷ lệ hài hòa đạt khoảng 45%), đạt mục tiêu đề ra.
·  Mục tiêu “Hoàn thiện hệ thống QCVN”

Hệ thống QCVN hiện có khoảng 800 QCVN được 14 Bộ quản lý chuyên ngành/lĩnh vực ban hành (kết thúc giai đoạn I là 600 QCVN).

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ KH&CN đã hướng dẫn, phối hợp với các Bộ, ngành đẩy mạnh việc rà soát, xây dựng các QCVN theo hướng QCVN cần quy định cụ thể biện pháp quản lý bảo đảm không gây cản trở đối với thương mại, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, đẩy mạnh cơ chế hậu kiểm. Các Bộ  đang quản lý chất lượng SPHH nhóm 2 theo TCVN hoặc thông tư phải quản lý theo QCVN, do đó, hệ thống QCVN càng được hoàn thiện, đáp ứng mục tiêu của Chương trình.

- Mục tiêu “100% phòng thử nghiệm chất lượng SPHH chủ lực đạt trình độ quốc tế”
Đến nay, đã có gần 1200 tổ chức ĐGSPH đăng ký hoạt động ĐGSPH tại Bộ KH&CN và các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và đều có năng lực theo chuẩn mực quốc tế, được thừa nhận và công nhận quốc tế .
b) Nhóm mục tiêu về thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng

- Mục tiêu “Xây dựng phong trào năng suất và chất lượng tại tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước”

 57/63 địa phương đã có dự án NSCL được phê duyệt. Một số địa phương không xây dựng dự án NSCL thuộc Chương trình nhưng đã triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao NSCL trong khuôn khổ các Chương trình, đề án, dự án KH&CN.

Phong trào năng suất chất lượng đã được triển khai ở đa số các tỉnh, thành phố, tuy nhiên việc duy trì, phát triển phong trào năng suất đã được gây dựng trong khuôn khổ Chương trình cần nhiều cố gắng hơn nữa.

- Mục tiêu “100.000 doanh nghiệp được hướng dẫn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và đổi mới công nghệ, áp dụng các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng”

Theo thống kê chưa đầy đủ, số doanh nghiệp được phổ biến, hướng dẫn áp dụng các giải pháp cải tiến NSCL đạt khoảng hơn 50.000 doanh nghiệp. Mục tiêu 100.000 doanh nghiệp vẫn là một thách thức đối với Chương trình trong bối cảnh ảnh hưởng khách quan từ đại dịch Covid- 19 và chủ quan từ thực trạng trong nước (doanh nghiệp còn rất nhiều khó khăn, chưa chủ động trong hoạt động NSCL; đội ngũ chuyên gia NSCL còn mỏng; kinh phí NSNN chi cho các dự án NSCL còn hạn hẹp; một số dự án NSCL ngành, địa phương chậm được phê duyệt...).

- Mục tiêu “Góp phần nâng tỷ trọng đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) trong tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) lên 35% vào năm 2020”
Với việc triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng, Chương trình đã góp phần thực hiện mục tiêu nâng cao đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2011 - 2015 đạt 33,6%; giai đoạn 2016-2019 đạt 44,46%; dự kiến giai đoạn 2016 - 2020 sẽ đạt mức trên 40% (vượt mục tiêu 30% cho giai đoạn I và 35% cho giai đoạn 2 đã đề ra của Chương trình).

2.6. Nguồn lực thực hiện Chương trình

2.6.1. Kinh phí thực hiện Chương trình

Tổng kinh phí NSNN Trung ương từ 2012-2020 là 721,165 tỷ đồng, trong đó, Bộ KH&CN : 490, 375 tỷ đồng/02 dự án 2012 - 2020; Bộ Công Thương: 204,31 tỷ đồng (2012 - 2020); Bộ Y tế: 9,48 tỷ đồng (2018 - 2020); Bộ Xây dựng: 10,6 tỷ đồng (2018 - 2020); Bộ Thông tin và truyền thông: 6,4 tỷ đồng (2018 - 2019).

Kinh phí NSNN địa phương 2012 - 2020 ước đạt 520 tỷ đồng (bao gồm cả kinh phí thực hiện các nhiệm vụ lồng ghép trong các Chương trình, dự án khác của địa phương).
Kinh phí đối ứng của doanh nghiệp chủ yếu quy đổi từ ngày công của cán bộ, công nhân viên tham gia dự án, mua sắm trang thiết bị cần thiết để thực hiện dự án, đầu tư đổi mới công nghệ....; đạt khoảng 470 tỷ đồng. 

- Kinh phí cấp cho Chương trình còn rất thiếu so với kinh phí dự kiến. Nguồn kinh phí chủ yếu từ nguồn SNKH, việc huy động các nguồn lực khác tham gia Chương trình còn hạn chế.

Một số địa phương đã quan tâm bố trí kinh phí cho Dự án NSCL nhưng giải ngân gặp khó khăn do thủ tục hành chính phức tạp, doanh nghiệp chưa tích cực tham gia dự án.

- Kinh phí đối ứng của doanh nghiệp để thực hiện các dự án NSCL còn hạn chế. Ở nhiều doanh nghiệp, kinh phí để thực hiện các giải pháp cải tiến NSCL, đặc biệt là giải pháp về ứng dụng, đổi mới công nghệ... còn rất hạn chế do doanh nghiệp đang gặp khó khăn về tài chính, cần có lộ trình thích hợp để thực hiện.

2.6.2.  Nhân lực thực hiện Chương trình (dự án do các Bộ ngành chủ trì)

- Số nhiệm vụ: 471 nhiệm vụ;

- Số lượng các tổ chức chủ trì nhiệm vụ: hơn 60 tổ chức, trong đó: Viện nghiên cứu: 18 viện nghiên cứu;  trường đại học: 06 trường. Đối tác nước ngoài tham gia, phối hợp, hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ của Chương trình: 10 tổ chức.   

- Đơn vị phối hợp:

+ Bộ KH&CN (Tổng cục TCĐLCL) đã làm việc trực tiếp với nhiều Hội, Hiệp hội doanh nghiệp, ngành hàng để nắm bắt, xác nhận nhu cầu và ký kết phối hợp thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình(
)
+ Bộ KH&CN (Tổng cục TCĐLCL) cũng đã làm việc trực tiếp với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia để bàn biện pháp thúc đẩy áp dụng tiêu chuẩn quốc tế ISO 39001 (Hệ thống quản lý an toàn giao thông đường bộ) vào Việt Nam. Hội thảo phổ biến, hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn này đã được tổ chức với sự chủ trì của UBATGTQG, Tổng cục TCĐLCL, sự tham gia của Quỹ phòng chống thương vong Châu Á, Hội An toàn giao thông Việt Nam và đông đảo các tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến giao thông đường bộ tham dự;

- Số lượng cán bộ tham thực hiện chương trình: khoảng 1000 lượt người. Trong đó, tỷ lệ TS: 111 người, ThS: 204.

III. HIỆU QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA CHƯƠNG TRÌNH

3.1. Tác động về khoa học và công nghệ

a) Góp phần tạo lập “cơ sở hạ tầng” cho hoạt động nâng cao năng suất chất lượng trong doanh nghiệp nói riêng và phạm vi nền kinh tế nói chung bao gồm hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; mạng lưới tổ chức đánh giá sự phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến NSCL cụ thể áp dụng trong doanh nghiệp, cụ thể: 
+ Hệ thống TCVN đã được bổ sung về số lượng TCVN và mức độ hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng kịp thời nhu cầu nâng cao năng suất, chất lượng SPHH chủ lực của nền kinh tế, yêu cầu quản lý nhà nước về bảo đảm an toàn vệ sinh sức khỏe con người và môi trường (12.000 TCVN; tỷ lệ hài hòa khoảng 60%). 

+ Hệ thống quy chuẩn quốc gia (khoảng 800 QCVN) trở thành công cụ quan trọng của hoạt động quản lý Nhà nước nhằm ngăn chặn các sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ kém chất lượng ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe, bảo vệ lợi ích quốc gia, lợi ích doanh nghiệp và người tiêu dùng trước nguy cơ tiềm ẩn.

+ Chương trình đã góp phần đào tạo trang bị những kiến thức và kỹ năng thực hành cho đội ngũ chuyên gia về năng suất chất lượng qua đó góp phần dần hình thành đội ngũ chuyên gia tư vấn, các tổ chức tư vấn về năng suất chất lượng có am hiểu sâu về các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến chất lượng có khả năng hỗ trợ tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc cải tiến hoạt động quản lý nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa;
+ Hình thành hệ thống tài liệu, giáo trình về các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến chất lượng, và tài liệu tư vấn hỗ trợ dùng cho đào tạo huấn luyện, phổ biến tuyên truyền quảng bá kiến thức về năng suất chất lượng tại việt Nam. 

+ Cơ sở dữ liệu về năng suất chất lượng đang từng bước được xây dựng, bổ sung cập nhật tạo cơ sở khoa học và thực tiễn quan trọng cho cho các doanh nghiệp Việt Nam trong việc tìm hiểu, học hỏi, nghiên cứu, nâng cao trình độ hiểu biết và khả năng triển khai áp dụng các biện pháp cải tiến nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa trong thời gian tới. 

+ Phát triển các tổ chức ĐGSPH đạt tiêu chuẩn, đảm bảo thử nghiệm các chỉ tiêu an toàn, chất lượng cơ bản của sản phẩm, hàng hóa;
b) Gia tăng năng lực, thúc đẩy sự phát triển của các tổ chức KH&CN, tổ chức tư vấn NSCL

- Đối với tổ chức tư vấn NSCL: Việc tham gia triển khai các nhiệm vụ của Dự án đã góp phần tăng cường năng lực của bản thân các đơn vị tư vấn, đồng thời phát triển mạng lưới, gắn kết các tổ chức có liên quan như: các Hiệp hội ngành, Hiệp hội doanh nghiệp, Viện, trường, các cơ quan quản lý dự án NSCL bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là doanh nghiệp, giúp các đơn vị tăng cường năng lực, kinh nghiệm, phát triển dịch vụ về hoạt động cải tiến năng suất, chất lượng.

- Đối với các Viện trường:

+ Việc tham gia triển khai các nhiệm vụ của Chương trình đã giúp tăng cường năng lực nghiên cứu, đặc biệt là tổng kết, đúc rút thực tiễn (khâu đang rất thiếu) của các Viện, trường. Các trường đại học lớn như Ngoại Thương, Kinh tế quốc dân, Học viện Bưu chính Viễn thông, Học viện ngân hàng đã tham gia và đánh giá cao ý nghĩa Chương trình đem lại.

+ Qua triển khai thực tế tại doanh nghiệp, các giảng viên có thêm tư liệu quý, nâng cao năng lực vận dụng các kiến thức, công cụ quản trị vào thực tiển đa dạng, phong phú của các tổ chức, doanh nghiệp thuộc các ngành nghề, lĩnh vực, địa phương khác nhau, tạo ra sự kết nối, gắn kết, tương tác hiệu quả, ý nghĩa giữa nhà trường và doanh nghiệp trong hoạt động chuyển giao công nghệ và kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn. Nhà trường đã sử dụng chuyên môn của mình để hỗ trợ doanh nghiệp, phục vụ cộng đồng.

+ Các kết quả nghiên cứu, triển khai thực tế tại tổ chức, doanh nghiệp chính là hệ sinh thái để nhà trường tiếp tục thúc đẩy quá trình chuyển giao và hiện thực hóa kiến thức, kết quả nghiên cứu về quản trị kinh doanh và lan tỏa tri thức đến cộng đồng doanh nghiệp.

c) Nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp (đơn vị thụ hưởng kết quả)

- Thông qua hoạt động nghiên cứu, ứng dụng các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất chất lượng vào doanh nghiệp đã từng bước giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận và từng bước làm chủ các công nghệ quản lý tiên tiến trong khu vực và trên thế giới, vận dụng cho phù hợp với đặc thù của các doanh nghiệp Việt Nam; 

- Các doanh nghiệp tham gia thực hiện chương trình đã được phổ biến, đào tạo về nhận thức, hướng dẫn cách thức triển khai áp dụng các công cụ, phương pháp, kỹ thuật gia tăng NSCL, qua đó nâng cao nhận thức, kiến thức và năng lực triển khai tự thân cho doanh nghiệp.
3.2. Tác động về kinh tế - xã hội

- Từng bước nâng cao nhận thức của cộng đồng, doanh nghiệp, người tiêu dùng về năng suất chất lượng. Vấn đề về năng suất, cải tiến năng suất được xuất hiện nhiều hơn trong tư duy và hành động của các nhà lãnh đạo, quản lý, đặc biệt là lãnh đạo doanh nghiệp. Thông qua hoạt động nghiên cứu, ứng dụng các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất chất lượng đã giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận và từng bước làm chủ các công nghệ quản lý tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. Năng lực quản lý của các doanh nghiệp Việt nam được nâng lên rõ rệt đang dần thu hẹp khoảng cách về trình độ quản lý giữa doanh nghiệp Việt Nam so với trình độ quản lý của các doanh nghiệp trong khu vực và trên thế giới, đảm bảo cho sự phát triển và hội nhập thành công của Việt nam trên thị trường quốc tế;
- Chương trình đã hình thành, thúc đẩy được phong trào năng suất chất lượng trong phạm vi cả nước, thông qua đó huy động được nguồn lực của xã hội tập trung cho mục tiêu nâng cao năng suất và chất lượng của sản phẩm hàng hoá chủ lực của nền kinh tế, nâng cao khả năng cạnh tranh, thương hiệu của doanh nghiệp, sản phẩm, hàng hoá Việt Nam trên thị trường trong, ngoài nước;

- Chương trình đã có những tác động ban đầu, tích cực đối với cộng đồng doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp đã được tiếp cận, hưởng lợi trực tiếp từ Chương trình..
Sau khi được hỗ trợ thực hiện các dự án cải tiến NSCL, các doanh nghiệp đều tăng được lợi thế cạnh tranh trên thị trường trong nước cũng như nước ngoài. Việc áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến NSCL đã giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu do đáp ứng các điều kiện về quản lý và an toàn thực phẩm theo yêu cầu của nước xuất khẩu đến đồng thời kiểm sóat được các quá trình nội bộ liên quan đến chất lượng, an toàn thực phẩm, môi trường, an toàn và sức khỏe. Thông qua việc phát triển thị trường, phát triển doanh nghiệp, người lao động có cơ hội có việc làm bền vững và tăng khả năng tạo ra việc làm mới cho người lao động.


Hiệu quả của việc áp dụng các công cụ cải tiến NSCL đã được các chuyên gia NSCL của APO khẳng định, theo đó, áp dụng các công cụ cải tiến NSCL giúp năng suất nhà máy tăng từ 10 - 30%, năng suất lao động có nơi tăng đến 50%...

- Bằng kết quả, hiệu quả về nâng cao năng suất, chất lượng SPHH thông qua ứng dụng tiến bộ của khoa học và công nghệ nói chung và áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến, mô hình công cụ cải tiến nói riêng góp phần tuyên truyền sâu rộng hơn về vai trò của KH&CN đối với nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp; đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế. Chương trình đã tạo được sự gắn kết hơn giữa khoa học và sản xuất, đời sống;
Với việc thực hiện các dự án nâng cao năng suất và chất lượng tại các doanh nghiệp, nâng tỷ lệ đóng góp của năng suất yếu tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng của doanh nghiệp, góp phần nâng mức đóng góp của tăng TFP trong tổng sản phẩm trong nước (GDP).

IV. HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN
4.1. Về thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình 

a) Một số mục tiêu đề ra của Chương trình chưa đạt, hoặc còn đạt ở mức thấp như mục tiêu về hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các HTQL/MH/CC và mục tiêu doanh nghiệp sản xuất SPHH chủ lực xây dựng và thực hiện dự án NSCL. Số lượng các doanh nghiệp hưởng lợi từ chương trình còn ở phạm vi hẹp. 
b) Sự tham gia của doanh nghiệp, chủ thể của hoạt động nâng cao NSCL chưa chủ động, tích cực. Nguyên nhân là do bản thân doanh nghiệp chưa nhận thức đầy đủ về vai trò của nâng cao NSCL, yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp có quy mô nhỏ, nguồn lực hạn chế, trang thiết bị sản xuất lạc hậu, trình độ quản lý sản xuất thấp, do đó, chỉ tập trung chủ yếu vào nhiệm vụ ngắn hạn trước mắt, chưa thực sự quan tâm tới các giải pháp dài hạn đảm bảo cho trong tương lai hoặc chưa đủ tự tin áp dụng các HTQL/MH/CC cải tiến NSCL.

c) Năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ, chuyên gia trong lĩnh vực NSCL còn hạn chế. Mạng lưới đơn vị quản lý, nghiên cứu, tư vấn, hỗ trợ về NSCL của các bộ, ngành, địa phương còn mỏng cả về số lượng và chất lượng so với yêu cầu của công tác quản lý nhà nước cũng như việc thúc đẩy hoạt động nâng cao NSCL tại doanh nghiệp. Chương trình đã đào tạo được hơn 2000 lượt chuyên gia trong lĩnh vực NSCL tuy đạt về số lượng song chất lượng còn ở các mức độ khác nhau, cần được đánh giá chứng nhận theo chuẩn mực.
d) Các Bộ, ngành, địa phương chưa quan tâm đúng mức đến hoạt động thúc đẩy nâng cao NSCL, chưa nhận thức đầy đủ vai trò kiến tạo, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp thông qua các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp. 

đ) Kinh phí NSNN phân bổ cho Chương trình còn hạn hẹp, chưa đảm bảo đủ so với nhu cầu đề xuất hàng năm và còn khoảng cách xa so với dự kiến ban đầu của Chương trình. Nhiều địa phương không có điều kiện đầu tư hoặc chưa ưu tiên đầu tư kinh phí cho Dự án. Một số địa phương đã quan tâm bố trí kinh phí cho Dự án nhưng gặp phải khó khăn trong giải ngân do thủ tục hành chính phức tạp.

Các dự án hầu hết sử dụng kinh phí sự nghiệp khoa học, chưa huy động được các nguồn kinh phí khác. Kinh phí dành cho hoạt động hỗ trợ tính trên đầu doanh nghiệp còn khiêm tốn. 

 Kinh phí đối ứng của doanh nghiệp để thực hiện các dự án NSCL còn hạn chế, chủ yếu từ ngày công, hiện vật quy đổi. Doanh nghiệp khó khăn về tài chính, do đó, mặc dù nhận ra các vấn đề cần cải tiến đề nâng cao NSCL song doanh nghiệp không đủ nguồn lực để triển khai, đặc biệt là giải pháp về ứng dụng, đổi mới công nghệ... 

4.2. Về tổ chức quản lý Chương trình


- Việc thiết kế Chương trình theo các dự án thành phần (09 dự án do 07 Bộ và 63 UBND cấp tỉnh chủ trì) với các nội dung xác định đã làm hạn chế tính chủ động của Bộ ngành, địa phương trong xây dựng và thực hiện dự án NSCL do đặc thù hoạt động nâng cao NSCL ở các bộ, ngành, địa phương là khác nhau và cần có những điều chỉnh, bổ sung liên tục cho phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp và sự phát triển của kinh tế - xã hội;


- Các Bộ, ngành, địa phương chưa quan tâm đúng mức đến hoạt động thúc đẩy nâng cao NSCL. 


- Việc phối hợp, lồng ghép trong thực hiện nhiệm vụ của Chương trình NSCL với các chương trình, đề án khác rất khó triển khai trong thực tế do cơ chế quản lý, cơ chế tài chính ở các chương trình là khác nhau; 


- Cơ chế hoạt động Ban điều hành chưa phát huy nhiều tác dụng.

4.3. Về cơ chế quản lý tài chính thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình
- Chưa quy định mức chi hỗ trợ thống nhất dẫn đến khó khăn trong tổ chức thực hiện giữa các Bộ, ngành, địa phương.
- Định mức chi ở nhiều hạng mục công việc còn thấp như: chi xây dựng TCVN, QCVN, chi công chuyên gia tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp ..., chưa thực hiện giao khoán đến sản phẩm cuối cùng nên việc thanh quyết toán kinh phí còn phức tạp, mất nhiều thời gian.
- Kinh phí NSNN chủ yếu chi cho hoạt động tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp, chưa chi cho phần đầu tư cải tiến quy trình, cải tạo, sắp xếp lại sản xuất..., do đó nhiều doanh nghiệp nhận diện được các cơ hội cải tiến nâng cao NSCL nhưng không đủ điều kiện nguồn lực để thực hiện.

- Kinh phí hỗ trợ tính trên đầu doanh nghiệp còn rất khiêm tốn;

- Các chính sách ưu đãi nêu trong Thông tư 130/2011/TTLT-BTC-BKHCN khó được áp dụng vào thực tiễn.

V. BÀI HỌC KINH NGHIỆM
5.1. Tác động của thông tin truyền thông

Cần tuyên truyền liên tục, sâu rộng với nội dung thiết thực, cụ thể về năng suất chất lượng, đặc biệt tập trung vào đối tượng doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp đã thực sự hiểu được tầm quan trọng của việc nâng cao năng suất chất lượng, doanh nghiệp sẽ chủ động tiếp thu và thực hiện các giải pháp cải tiến NSCL một cách có hiệu quả. Phong trào năng suất chất lượng cần bắt đầu trước hết ở doanh nghiệp; 

5.2. Vai trò của lãnh đạo

Để thúc đẩy phong trào năng suất chất lượng, cần thiết phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên sâu sát và động viên, khuyến khích kịp thời của Lãnh đạo các cấp, các ngành, địa phương. Thực tế cho thấy những địa phương, doanh nghiệp có được thành công trong phong trào năng suất chất lượng, thì cấp lãnh đạo cao nhất của địa phương, doanh nghiệp đó thực sự đã quan tâm đến vấn đề năng suất chất lượng và gương mẫu thực thi trách nhiệm, sự cam kết của mình đối với hoạt động nâng cao năng suất chất lượng;
5.3. Hỗ trợ của Nhà nước

Nhà nước một mặt hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng không can thiệp sâu vào quá trình sản xuất, kinh doanh, chỉ quản lý những nội dung bảo vệ lợi ích cộng đồng, lợi ích quốc gia,…, mặt khác cần tiếp tục khởi xướng, hướng dẫn và hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc áp dụng các mô hình, phương pháp và công cụ quản lý, đổi mới công nghệ, đặc biệt là các giải pháp thúc đẩy phát triển doanh nghiệp trong bối cảnh 4.0,... tạo động lực cho doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng, khả năng cạnh tranh. Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp cần thiết phải được tổ chức theo nguyên tắc đúng nội dung, đúng đối tượng, nhưng phải kịp thời, đơn giản;    
Thực tế thành công hay thất bại của phong trào năng suất chất lượng nói chung, của hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng thông qua việc áp dụng các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất chất lượng nói riêng phụ thuộc nhiều vào tính chuyên nghiệp của đội ngũ chuyên gia về năng suất chất lượng. Đối với nước ta, đội ngũ chuyên gia về năng suất chất lượng còn rất thiếu, trình độ chuyên nghiệp chưa cao. Các Bộ, ngành, địa phương cần sớm có kế hoạch cụ thể để đầu tư đào tạo cho được đội ngũ chuyên gia nòng cốt về năng suất chất lượng, đồng thời có chính sách, chế độ để duy trì và phát triển đội ngũ chuyên gia này.
5.4. Tranh thủ hợp tác quốc tế

Hợp tác quốc tế đã trở thành một trong các nguồn lực quan trọng, góp phần nâng cao năng lực của hoạt động hỗ trợ, nâng cao NSCL. Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập kinh tế sâu rộng với khu vực và thế giới, với các tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, hoạt động hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ nói chung và lĩnh vực TCĐLCL, NSCL nói riêng đòi hỏi phải được đẩy mạnh./.
� (Hiệp hội Dệt May Việt Nam; Hiệp hội Da giày và Túi xách Việt Nam; Hiệp hội doanh nghiệp Điện – điện tử Việt Nam; Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam; Hiệp hội Gỗ và chế biến Lâm Sản Việt Nam; Hiệp hội doanh nghiệp cơ khí Việt Nam; Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ TP. Hà Nội; Hội Điện lạnh, Hội Chiếu sáng...)
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